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THÔNG BÁO 

Danh sách giáo viên đăng ký bồi dưỡng HSG các môn văn hóa, giải Toán và các 

môn KHTN bằng Tiếng Anh; hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, ATGT cho 

nụ cười ngày mai, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”; tham gia cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 

Năm học 2024 - 2025 

 

TT Họ và tên Môn Lĩnh vực đăng ký 

1  Phạm Bá Thịnh Toán BD HSG môn Toán-TA lớp 10 

2  Phạm Trung Kiên Toán BD HSG môn Toán lớp 12 

3  Phạm Thị Xuyến Toán HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

4  Phạm Thị Liên Toán HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

5  Vũ Phú Bình Toán BD HS yếu kém môn Toán lớp 12 

6  Vũ Thị Bích Ngân Toán HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

7  Nguyễn Văn Tiến Toán BD HSG môn Toán lớp 12 

8  Đào Văn Chỉnh Toán HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

9  Vũ Quốc Mạnh Tin học BD HS yếu kém môn Tin học lớp 11, 12 

10  Trần Nhật Giáp Tin học BD HSG môn Tin học lớp 12 

11  Đoàn Thị Trang Tin học HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

12  Tạ Thị Nhâm Lý Thi GVDG cấp thành phố 

13  Phạm Thị Thuý Thơm Lý Ôn thi HSG lớp 10 

14  Trần Văn Chung Lý Bồi dưỡng HSG lớp 12 

15  Nguyễn Thị Hải Lý Ôn thi HSG lớp 11 

16  Nguyễn Đình Hùng Lý Bồi dưỡng HSG lớp 11 

17  Nguyễn Thị Minh Hoá Ôn thi môn Hóa bằng Tiếng Anh 11 

18  Phạm Thị Thu Hà Hoá ATGT cho nụ cười ngày mai 

19  Vũ Văn Thắng Hoá Bồi dưỡng HSG lớp 11 

20  Trần Thị Thúy Hà Hoá Bồi dưỡng HSG lớp 12 

21  Cao Thị Giang Sinh Bồi dưỡng HSG lớp 11 

22  Phạm Thị Hồng Nhung Sinh 
Bồi dưỡng HSG lớp 12 

Hướng dẫn học sinh NC KHKT 

23  Vũ Hoa Lê Sinh HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

24  Nguyễn Thị Nguyên Công nghệ HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

25  Bùi Thị Chiên Công nghệ Bồi dưỡng HSG lớp 12 

26  Phạm Thị Minh Hường Văn Hướng dẫn học sinh NC KHKT 

27  Phạm Thị Thanh Văn Hướng dẫn học sinh NC KHKT 

28  Hoàng Roãn Tuấn Văn 
Bồi dưỡng HSG lớp 10 

Hướng dẫn học sinh NC KHKT 



 

TT Họ và tên Môn Lĩnh vực đăng ký 

29  Phạm Thị Hương Văn 
Hướng dẫn học sinh NC KHKT và 

ATGT cho nụ cười ngày mai 

30  Đào Thị Nhung Văn HD HS thi ATGT cho nụ cười ngày mai 

31  Trần Thị Ngoan Văn Hướng dẫn học sinh NC KHKT 

32  Nguyễn Mạnh Hoàng Văn Bồi dưỡng HSG lớp 12 

33  Nguyễn Thị Bình Văn Hướng dẫn nghiên cứu KHKT 

34  Vũ Thị Ngần Văn 
Hướng dẫn học sinh NC KHKT và 

ATGT cho nụ cười ngày mai 

35  Quách Thị Hồi T. Anh HD HS thi ATGT  và HSG lớp 10 

36  Vũ Thị Thêm T. Anh HD HS thi ATGT 

37  Nguyễn Thị Nhung T. Anh Bồi dưỡng HSG lớp 10 

38  Vũ Thành Trung T. Anh Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” 

39  Nguyễn Thị Hồng Phương T. Anh Bồi dưỡng HSG lớp 10 

40  Vũ Đức Hoá T. Anh Phụ đạo HS yếu 12 

41  Nguyễn Thị Kim Oanh T. Anh Bồi dưỡng HSG 10 

42  Nguyễn Thị Hằng T. Anh Phụ đạo HS yếu 12 

43  Trần Thị Huế GDKT-PL 
Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”, 

ôn HSG 11 

44  Lê Thị Quyên GDKT-PL Bồi dưỡng HSG 12 

45  Bùi Thị Ái GDKT-PL Bồi dưỡng HSG 10 

46  Đỗ Thị Châu Địa lí BD HSG khối 10 

47  Nguyễn Văn Hà Địa lí BD HSG khối 12 

48  Lê Thị Sen Địa lí BD HSG khối 11 

49  Nguyễn Thị Lý L. Sử BD HSG khối 12 

50  Lê Thị Cẩm L. Sử BD HSG khối 11 

51  Phạm Thị Hồng Diên L. Sử HD HS ATGT cho nụ cười ngày mai 

52  Trần Công Vũ GDTC HD HS ATGT cho nụ cười ngày mai 

53  Trần Viết Bằng GDTC HD HS ATGT cho nụ cười ngày mai 

54  Đỗ Trọng Hiếu GDTC BDHSG khối 10,11,12 

55  Đặng Văn Thịnh GDTC BDHSG khối 10,11 

56  Nguyễn Văn Toản GDTC BDHSG khối 10,1112 

57  Vũ Thị Thơm GDQP HD HS ATGT cho nụ cười ngày mai 
 

  Nơi nhận: 
- BGH; 

- Tổ, nhóm chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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